
         UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
CÁC ĐƠN VỊ SNCL TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số 2041/SGDĐT-TCCB ngày 05/8/2022 của Sở GDĐT)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Kết quả đánh giá Ghi
chú

1 Phạm Thị Huệ Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Phạm Thị Thanh Tâm Phó HT THPT chuyên Lê Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Bùi Thái Học Phó HT THPT chuyên Lê Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Trần Hữu Thiêm Phó HT THPT chuyên Lê Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Nguyễn Duy Phương Hiệu trưởng THPT Trần Hưng Đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Trần Thúy Mùi Phó HT THPT Trần Hưng Đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7 Hoàng Việt Hà Phó HT THPT Trần Hưng Đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
8 Lê Thị Phương Dung Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
9 Đặng Thị Phương Thảo Phó HT THPT Nguyễn Khuyến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Lê Thị Thùy Dương Phó HT THPT Nguyễn Khuyến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
11 Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
12 Bùi Thị Nụ Phó HT THPT Nguyễn Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
13 Phạm Văn Trung Phó HT THPT Nguyễn huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
14 Nguyễn Văn Cương Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Phạm Thị Thanh Thủy Phó HT THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Nguyễn Ái Ly Phó HT THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Trần Thị Mai Hiệu trưởng THPT Mỹ Lộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Nguyễn Thị Tơ Phó HT THPT Mỹ Lộc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
19 Trần Nam Chung Phó HT THPT Mỹ Lộc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
20 Phạm Văn Ninh Phó HT THPT Mỹ Lộc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
21 Mai Thị Lừng Hiệu Trưởng THPT Trần Văn Lan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
22 Cao Thị Nghĩa Phó HT THPT Trần Văn Lan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
23 Phạm Thị Gấm Phó HT THPT Trần Văn Lan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
24 Hoàng Trung Sâm Hiệu trưởng THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
25 Phạm Ngọc Điều Phó HT THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
26 Đỗ Thế Anh Phó HT THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Bùi Văn Thương  Hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
28 Vũ Mạnh Dũng Phó HT THPT Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
29 Trần Thị Hồng Thúy Phó HT THPT Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
30 Trần Mạnh Chiến Hiệu trưởng THPT Nguyễn Bính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
31 Vũ Thị Tuyết Anh Phó HT THPT Nguyễn Bính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
32 Phạm Văn Sơn Phó HT THPT Nguyễn Bính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
33 Trần Quang Đức Hiệu trưởng THPT Nguyễn Đức Thuận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
34 Trần Thị Phương Phó HT THPT Nguyễn Đức Thuận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
35 Trần Thị Thúy Phó HT THPT Nguyễn Đức Thuận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
36 Trần Công Hoàn Hiệu trưởng THPT Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Ninh Thị Kim Anh Phó HT THPT Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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38 Phạm Thị Tuyết Nhung Phó HT THPT Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó HT THPT Tống Văn Trân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
40 Hà Văn Hải Hiệu trưởng THPT Mỹ Tho Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Phạm Văn Quang Phó HT THPT Mỹ Tho Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Phạm Quốc Tuấn Phó HT THPT Mỹ Tho Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Đỗ Cảnh Dương Phó HT THPT Mỹ Tho Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Nguyễn Văn Cuông Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Nghị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
45 Nguyễn Hồng Hợi Phó HT THPT Phạm Văn Nghị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
46 Nguyễn Hà Trung Phó HT THPT Phạm Văn Nghị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
47 Đinh Xuân Thu Phó HT THPT Phạm Văn Nghị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
48 Khiếu Văn Đoạt Hiệu trưởng THPT Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
49 Nguyễn Văn Hằng Phó HT THPT Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
50 Phạm Quang Duy Phó HT THPT Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
51 Cao Thanh Phong Hiệu trưởng THPT Đỗ Huy Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
52 Vũ Thị Lành Phó HT THPT Đỗ Huy Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
53 Trương Đức Khiêm Phó HT THPT Đỗ Huy Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
54 Hà Xuân Sơn Hiệu trưởng THPT Lý Nhân Tông Hoàn thành tốt nhiệm vụ
55 Bùi Như Toán Phó HT THPT Lý Nhân Tông Hoàn thành tốt nhiệm vụ
56 Hà Văn An Hiệu trưởng THPT A Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
57 Phạm Thị Hằng Phó HT THPT A Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
58 Nguyễn Văn Điệp Phó HT THPT A Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
59 Vũ Tuấn Lợi Phó HT THPT A Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
60 Hoàng Văn Hà  Hiệu trưởng THPT Nghĩa Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
61 Nguyễn Hồng Phú Phó HT THPT Nghĩa Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
62 Khương Tuấn Anh Phó HT THPT Nghĩa Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
63 Dương Văn Chủng Hiệu trưởng THPT B Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
64 Vũ Văn Hào Phó HT THPT B Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
65  Hoàng Thị Ngọc Bích Phó HT THPT B Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
66 Mai Thế Ngọc Phó HT THPT B Nghĩa Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
67 Trần Mạnh Hùng Hiệu trưởng THPT C Nghĩa Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
68 Nguyễn Đức Thọ Phó HT THPT C Nghĩa Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
69 Nguyễn Thị Mến Phó HT THPT C Nghĩa Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
70 Lại Tiến Đẩu Hiệu trưởng THPT Trần Nhân Tông Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
71 Trần Văn Đỉnh Phó HT THPT Trần Nhân Tông Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
72 Nguyễn Quý Bình Phó HT THPT Trần Nhân Tông Hoàn thành tốt nhiệm vụ
73 Nguyễn Thanh Tùng Hiệu trưởng THPT Nam Trực Hoàn thành tốt nhiệm vụ
74 Hoàng Trung Thành Phó HT THPT Nam Trực Hoàn thành tốt nhiệm vụ
75 Nguyễn Thị Nhàn Phó HT THPT Nam Trực Hoàn thành tốt nhiệm vụ
76 Nguyễn Văn Nam Phó HT THPT Nam Trực Hoàn thành tốt nhiệm vụ
77 Vũ Ngọc Khánh Hiệu trưởng THPT Lý Tự Trọng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
78 Phan Duy Hiền Phó HT THPT Lý Tự Trọng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
79 Nguyễn Ngọc Châu Phó HT THPT Lý Tự Trọng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
80 Đào Văn Duẩn Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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81 Bùi Văn Trọng Phó HT THPT Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ
82 Đỗ Văn Biền Phó HT THPT Nguyễn Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ
83 Trần Văn Tuyền Hiệu trưởng THPT Trần Văn Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ
84 Trần Đức Thiện Phó HT THPT Trần Văn Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ
85 Phạm Bạch Dương Phó HT THPT Trần Văn Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ
86 Lâm Thị Hạnh  Hiệu trưởng THPT Trực Ninh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
87 Nguyễn Đình Dùng Phó HT THPT Trực Ninh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
88 Vũ Mạnh Hùng Phó HT THPT Trực Ninh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
89 Bùi Minh Thắng Phó HT THPT Trực Ninh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
90 Nguyễn Huy Hoạt Hiệu trưởng THPT Trực Ninh B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
91 Vũ Văn Tiến Phó HT THPT Trực Ninh B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
92 Trần Văn Tuấn Phó HT THPT Trực Ninh B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
93 Tống Thị Thu Phó HT THPT Trực Ninh B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
94 Nguyễn Thắng Cảnh Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
95 Nguyễn Thị Hoa Phó HT THPT Nguyễn Trãi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
96 Nguyễn Văn Đằng Phó HT THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
97 Nguyễn Kiên Trung Phó HT THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
98 Trần Hồng Vân Phó HT THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
99 Phạm Văn Châu Hiệu trưởng THPT Xuân Trường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
100 Đỗ Hồng Tuyến Phó HT THPT Xuân Trường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
101 Nguyễn Văn Khoa Phó HT THPT Xuân Trường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
102 Nguyễn Tiến Phương Phó HT THPT Xuân Trường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
103 Vũ Văn Cường Hiệu trưởng THPT Xuân Trường B Hoàn thành nhiệm vụ
104 Phạm Thị Thanh Hương Phó HT THPT Xuân Trường B Hoàn thành tốt nhiệm vụ
105 Nguyễn Văn Toàn Phó HT THPT Xuân Trường B Hoàn thành tốt nhiệm vụ
106 Đặng Văn Tuyên Phó HT THPT Xuân Trường B Hoàn thành tốt nhiệm vụ
107 Lê Đức Dục Hiệu trưởng THPT Xuân Trường C Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
108 Nguyễn Tấn Phát Phó HT THPT Xuân Trường C Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
109 Phạm Văn Thiêm Phó HT THPT Xuân Trường C Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
110 Trần Xuân Trà Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trường Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
111 Nguyễn Xuân Trung Phó HT THPT Nguyễn Trường Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
112 Bùi Văn Thanh Phó HT THPT Nguyễn Trường Thúy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
113 Vũ Văn Hưng Hiệu trưởng THPT Giao Thủy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
114 Lưu Tiến Sự Phó HT THPT Giao Thủy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
115 Trịnh Tuấn Thành Phó HT THPT Giao Thủy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
116 Lưu Thanh Thích Hiệu trưởng THPT Giao Thủy B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
117 Cao Thị Khảo Phó HT THPT Giao Thủy B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
118 Lưu Công Chinh Phó HT THPT Giao Thủy B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
119 Trần Văn Phúc Hiệu trưởng THPT Giao Thủy C Hoàn thành tốt nhiệm vụ
120 Nguyễn Văn Hải Phó HT THPT Giao Thủy C Hoàn thành tốt nhiệm vụ
121 Nguyễn Xuân Thu Phó HT THPT Giao Thủy C Hoàn thành tốt nhiệm vụ
122 Nguyễn Tiến Dũng Phó HT THPT Giao Thủy C Hoàn thành tốt nhiệm vụ
123 Lê Thanh Giang Hiệu trưởng THPT Quất Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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124 Mai Văn Nghiêm Phó HT THPT Quất Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
125 Cao Trần Toàn Phó HT THPT Quất Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
126 Lê Văn Trường  Hiệu trưởng THPT A Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
127 Phạm Thị Thu Hiền Phó HT THPT A Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
128 Nguyễn Trung Hiếu Phó HT THPT A Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
129 Cao Văn Kiên Phó HT THPT A Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
130 Nguyễn Thị Dung Hiệu Trưởng THPT B Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
131 Vũ Văn Hoài Phó HT THPT B Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
132 Mai Thanh Lâm Phó HT THPT B Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
133 Nguyễn Văn Chiểu Hiệu trưởng THPT C Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
134 Lưu Văn Bình Phó HT THPT C Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
135 Trần Văn Thọ Phó HT THPT C Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
136 Phạm Thị Nga Phó HT THPT C Hải Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
137 Tạ Văn Duy Hiệu trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
138 Vương Thị Hoa Phó HT THPT Trần Quốc Tuấn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
139 Lại Văn Huyến Phó HT THPT Trần Quốc Tuấn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
140 Bùi Văn Đạt Hiệu trưởng THPT An Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
141 Nguyễn Quang Tĩnh Phó HT THPT An Phúc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
142 Nguyễn Văn Tuấn  Hiệu trưởng THPT Thịnh Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
143 Cù Thế Lợi Phó HT THPT Thịnh Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
144 Phạm Thế Hải Phó HT THPT Thịnh Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
145 Mai Quảng Đại  Hiệu trưởng THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
146 Trần Ngọc Minh Phó HT THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
147 Lại Văn Vương Phó HT THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
148 Trần Ngọc Hiển Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Nam Định Hoàn thành tốt nhiệm vụ
149 Trần Văn Độ  Giám đốc TT KTTH-HN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
150 Vũ Ngọc Quân P. Giám đốc TT KTTH-HN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
151 Bùi Đức Quảng P. Giám đốc TT KTTH-HN Hoàn thành tốt nhiệm vụ
152 Vũ Xuân Mai  Giám đốc TT GDTX Tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
153 Nguyễn Đức Long P. Giám đốc TT GDTX Tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
154 Trần Đức Hậu P. Giám đốc TT GDTX Tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
155 Nguyễn Đức Hiển  Giám đốc TT GDTX Trần Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Danh sách này gồm có: 155 người, trong đó:
- Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 90 người
- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ:        64 người
- Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ:             01 người
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